
   

   

 

PHỤ LỤC 01 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

HDAY - NGÀY HỘI THÀNH VIÊN THẺ HDBANK 

Mã CTKM: CC03.26 

1. Tên chương trình: HDay - Ngày hội thành viên thẻ HDBank 

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc. 

3. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền. 

4. Thời gian khuyến mại:  

a. Ưu đãi 1: từ ngày 04/01/2026 đến hết ngày 04/01/2026 hoặc Chương trình có thể kết thúc trước 

thời hạn khi hết ngân sách. 

b. Ưu đãi 2: từ ngày 05/02/2026 đến hết ngày 05/12/2026 hoặc Chương trình có thể kết thúc trước 

thời hạn khi hết ngân sách. 

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Các sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế hiện hành của HDBank. 

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): Khách hàng cá 

nhân là chủ thẻ tín dụng quốc tế HDBank Visa còn hiệu lực (không bao gồm chủ thẻ phụ và thẻ Vikki, 

thẻ Muadee by HDBank, thẻ Doanh nghiệp). 

7. Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: 1.200.000.000 đồng (bằng chữ một tỷ hai trăm 

triệu đồng). Dưới 50% tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại. 

8. Điều kiện và cách tham gia: 

a. Trong thời gian khuyến mại, khách hàng phát sinh giao dịch với thẻ tín dụng quốc tế HDBank thỏa 

điều kiện sớm nhất sẽ được áp dụng ưu đãi, cụ thể như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

 

 

STT Ưu đãi Điều kiện  
Giá trị 

ưu đãi/gd 

(VNĐ) 

Tổng SL  

ưu đãi/ ngày 
Số Ngày 

CTKM 

Tổng chi phí/ 

Ngày 

(VND) 

Tổng ngân sách 

(VNĐ) 

Ưu đãi 1 

(Áp dụng ngày 

04/01/2026) 

Ưu đãi 1 

(Áp dụng ngày 

04/01/2026) 

Tặng 100% (tối đa 500.000đ) giá trị giao 

dịch retails khung giờ vàng 19h-22h với 

giao dịch từ 500.000đ trở lên (trong cùng 

ngày, KH phát sinh giao dịch ở ít nhất 2 

ngành hàng theo danh sách*) 

500.000 Tùy thực tế 1 100.000.000 100.000.000 

Ưu đãi 2 

(Áp dụng ngày 

05 hàng tháng, 

từ 05/02-

05/12/2026) 

Ưu đãi 2 

(Áp dụng ngày 05 

hàng tháng, từ 05/02-

05/12/2026) 

Khách hàng giá trị giao dịch retails từ 

1.000.000 đồng trở lên (trong cùng ngày, 

KH phát sinh giao dịch ở ít nhất 2 ngành 

hàng theo danh sách*) 

500.000 Tùy thực tế 11 100.000.000 1.100.000.000 

Tổng cộng      1.200.000.000   

(*Danh sách ngành hàng và mã ngành hàng được đính kèm trong Phụ lục 02). 

b. Qui định chung:   

i. Mỗi khách hàng (CIF) sẽ được tặng tiền nhiều lần trong suốt CTKM, tối đa 

500.000đ/KH/tháng. 

ii. Thẻ tín dụng được áp dụng khuyến mại là thẻ còn hiệu lực, đang hoạt động, không hủy/bị 

hủy, hoặc bị nợ quá hạn trong thời gian HDBank thực hiện chương trình khuyến mại và tại 

thời điểm xét ưu đãi. 
iii. Trường hợp số lượng khách hàng cùng thỏa điều kiện vượt quá ngân sách CTKM, HDBank 

sẽ xét chọn khách hàng theo các thứ tự ưu tiên sau đây:  
- Thời gian ghi nhận khách hàng có doanh số giao dịch hợp lệ sớm nhất.   

- Tổng doanh số giao dịch hợp lệ cao nhất 

iv. Loại giao dịch được áp dụng khuyến mại:   

- Giao dịch phục vụ mục đích tiêu dùng cá nhân hợp pháp gồm thanh toán hàng hóa, dịch 

vụ và được ghi nhận trên sao kê thẻ tín dụng hàng tháng.  

- Không áp dụng:   

• Giao dịch rút tiền mặt; giao dịch thanh toán lãi, phí; các giao dịch với các tổ chức tín 

dụng khác; giao dịch bị hủy/hoàn; giao dịch trả góp hàng tháng theo các chương trình 

trả góp mà khách hàng tham gia; giao dịch tại các đơn vị chấp nhận thẻ mà HDBank 

nghi ngờ gian lận hoặc không đúng với mục đích tiêu dùng cá nhân hợp pháp; 

• Giao dịch qua QR Code; giao dịch thanh toán thuộc Mã danh mục Quảng cáo 

(Facebook, Google, Tiktok…); giao dịch ví điện tử (Momo, VNPay, Zalo…) 

• Các giao dịch có dấu hiệu gian lận, giả mạo, trục lợi từ chương trình khuyến mại, vi 

phạm pháp luật. 

• HDBank chốt dữ liệu sau 10 ngày làm việc kể từ thời điểm kết thúc chương trình. Và 

sẽ xác định danh sách khách hàng thỏa điều kiện tặng tiền sau 15 ngày làm việc kể 

từ ngày chốt dữ liệu.   



   

   

 

vii. HDBank sẽ tặng tiền vào tài khoản thẻ tín dụng thỏa điều kiện của khách hàng sau 15 ngày 

làm việc kể từ ngày xác định danh sách khách hàng thỏa điều kiện chương trình.  

e. Thời gian và quy định thông báo:  

i. HDBank sẽ thông báo bằng email hoặc tin nhắn đến khách hàng thỏa điều kiện theo thông 

tin khách hàng đã đăng ký với ngân hàng, sau 15 ngày làm việc kể từ ngày xác định danh 

sách khách hàng thỏa điều kiện.  

ii. HDBank không chịu trách nhiệm trong trường hợp không liên hệ được với khách hàng theo 

các thông tin khách hàng đã đăng ký  

f. Thời gian và quy định tặng tiền:  

i. Mỗi khách hàng (CIF) thỏa điều kiện sẽ được tặng tiền nhiều lần trong suốt chương trình, tối 

đa 500.000 đồng/KH/Tháng.  

ii. Thẻ được áp dụng ưu đãi là thẻ không bị khóa, hủy và còn hiệu lực trong quá trình HDBank 

thực hiện chương trình ưu đãi và trả thưởng.  

iii. Hàng tháng, HDBank sẽ chốt dữ liệu sau 10 ngày làm việc kể từ thời điểm kết thúc mỗi 

tháng. Và sẽ xác định danh sách khách hàng thỏa điều kiện tặng tiền sau 15 ngày làm việc 

kể từ ngày chốt dữ liệu.  

iv. Trường hợp mỗi khách hàng có nhiều giao dịch thỏa điều kiện tặng tiền hơn theo quy định, 

HDBank sẽ áp dụng tặng tiền cho các giao dịch hợp lệ đầu tiên mỗi ngày của khách hàng.  

v. HDBank sẽ tặng tiền vào tài khoản thẻ tín dụng thỏa điều kiện của khách hàng sau 15 ngày 

làm việc kể từ ngày xác định danh sách khách hàng thỏa điều kiện mỗi tháng.  

vi. Tặng tiền sẽ được chuyển vào tài khoản thẻ tín dụng thỏa điều kiện của khách hàng. Trường 

hợp khách hàng có từ 02 thẻ tín dụng thỏa điều kiện, HDBank sẽ chủ động chọn 01 tài khoản 

thẻ tín dụng để tặng tiền và sẽ thông báo đến khách hàng.  

vii. Số tiền tặng là bội số của 1.000đ  

9.  Đầu mối giải đáp thắc mắc: Trung tâm dịch vụ khách hàng Hotline (24/7) 19006060 (1.000đ/phút). 

10. Quy định công bố thông tin: HDBank sẽ thông báo chi tiết nội dung chương trình khuyến mại và 

danh sách khách hàng thỏa điều kiện trên website: https://hdbank.com.vn/. 

11. Quy định khác: 

a. Khách hàng được tham gia đồng thời các chương trình khuyến mại khác của HDBank. 

b. Thẻ tín dụng được áp dụng khuyến mại là thẻ còn hiệu lực, không hủy/bị hủy, hoặc bị nợ quá hạn 

trong thời gian HDBank thực hiện chương trình khuyến mại và tại thời điểm tặng quà/eVoucher. 

c. HDBank có quyền từ chối áp dụng chương trình khuyến mại đối với khách hàng (CIF) mà HDBank 

nghi ngờ giao dịch không đúng mục đích tiêu dùng cá nhân hợp pháp, gian lận, giả mạo, trục lợi 

từ chương trình, vi phạm pháp luật, bị nợ quá hạn trong thời gian HDBank thực hiện chương trình 

khuyến mại và tại thời điểm trả thưởng. 



   

   

 

d. HDBank có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp hóa đơn (hóa đơn tài chính, phiếu thanh toán, 

phiếu xuất kho, phiếu giao nhận, … gọi chung là “Tài liệu”) liệt kê chi tiết giao dịch mua hàng 

hóa mang tên khách hàng để HDBank kiểm tra. Trong vòng 05 ngày kể từ ngày HDBank yêu cầu, 

khách hàng có nghĩa vụ cung cấp Tài liệu cho HDBank. 

e. Trong trường hợp chương trình có mâu thuẫn với bất kì quy định pháp luật hay chỉ thị của bất kỳ 

cơ quan nhà nước nào, chương trình sẽ được thay đổi, hủy bỏ hay sửa đổi để phù hợp với quy định 

của luật, chỉ thị đó. 

f. HDBank được quyền sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại. Thể lệ chương trình 

khuyến mại sau sửa đổi, bổ sung sẽ được áp dụng kể từ ngày HDBank được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền xác nhận và thông báo trên website https://hdbank.com.vn/. 

g. HDBank được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian diễn 

ra chương trình theo quy định của pháp luật.  

h. Việc trả thưởng cho khách hàng có thể muộn hơn so với quy định, trong trường hợp HDBank tra 

soát, xác thực thông tin khách hàng kéo dài hơn so với thời gian dự kiến. 

i. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình này, tranh chấp sẽ được giải quyết 

theo thỏa thuận giữa HDBank và Khách hàng, phù hợp với quy định của pháp luật. 

j. Khách hàng tham gia chương trình đồng nghĩa khách hàng đã hiểu và đồng ý với các quy định và 

thể lệ của chương trình. 
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PHỤ LỤC 02 

MCC áp dụng trong chương trình ưu đãi  

STT Ngành hàng Ẩm thực MÃ MCC TÊN MCC 

1 Ẩm thực & nhà hàng 0024 Eating places, restaurants 

2 Ẩm thực & nhà hàng 0074 Fast food restaurants 

3 Ẩm thực & nhà hàng 1347 Alsa-restaurants 

4 Ẩm thực & nhà hàng 1349 Repsol-restaurants 

5 Ẩm thực & nhà hàng 1399 Makro-restaurants 

6 Ẩm thực & nhà hàng 5812 Eating places, restaurants 

7 Ẩm thực & nhà hàng 5814 Fast food restaurants 

8 Ẩm thực & nhà hàng 5462 Bakeries 

STT Ngành hàng Du lịch MÃ MCC TÊN MCC 

1 Đặt vé máy bay 0004 
AIR CARRIERS, AIRLINES-NOT 

ELSEWHERE CLASSIFIED 

2 Đặt vé máy bay 1407 VUELING AIRLINES 

3 Đặt vé máy bay 1419 AIR EUROPA 

4 Đặt vé máy bay 2097 SPANAIR (C.A.T.) 

5 Đặt vé máy bay 2102 IBERIA (C.A.T.) 

6 Đặt vé máy bay 2419 AIR EUROPA (C.A.T.) 

7 Đặt vé máy bay 2511 AIRLINES (C.A.T.) 

8 Đặt vé máy bay 3000 UNITED AIRLINES 

9 Đặt vé máy bay 3001 AMERICAN AIRLINES 

10 Đặt vé máy bay 3002 PAN AM 

11 Đặt vé máy bay 3003 EUROFLY 

12 Đặt vé máy bay 3004 DRAGONAIR 

13 Đặt vé máy bay 3005 BRITISH A 

14 Đặt vé máy bay 3006 JAPAN AIR LINES 

15 Đặt vé máy bay 3007 AIR FRANCE 

16 Đặt vé máy bay 3008 LUFTHANSA 

17 Đặt vé máy bay 3009 AIR CANADA 

18 Đặt vé máy bay 3010 ROYAL DUTCH AIRLINES (KLM) 

19 Đặt vé máy bay 3011 AEROFLOT 

20 Đặt vé máy bay 3012 QANTAS 

21 Đặt vé máy bay 3013 ALITALIA 

22 Đặt vé máy bay 3014 SAUDI ARABIAN AIRLINES 

23 Đặt vé máy bay 3015 SWISS  INTERNATIONAL AIR LINES 

24 Đặt vé máy bay 3016 
SCANDINAVIAN AIRLINE SYSTEM 

(SAS) 

25 Đặt vé máy bay 3017 SOUTH AFRICAN AIRWAYS 

26 Đặt vé máy bay 3018 VARIG (BRAZIL) 

27 Đặt vé máy bay 3019 EASTERN AIRLINE 



   

   

 

28 Đặt vé máy bay 3020 AIR INDIA 

29 Đặt vé máy bay 3021 AIR ALGERIE 

30 Đặt vé máy bay 3022 Philippine Airlines 

31 Đặt vé máy bay 3023 MEXICANA 

32 Đặt vé máy bay 3024 PAKISTAN INTERNATIONAL 

33 Đặt vé máy bay 3025 
AIR NEW ZEALAND LIMITED 

INTERNATIONAL 

34 Đặt vé máy bay 3026 EMIRATES AIRLINES 

35 Đặt vé máy bay 3027 UNION DE TRANSPORTS AERIENS 

36 Đặt vé máy bay 3028 AIR MALTA 

37 Đặt vé máy bay 3029 SN BRUSSELS AIRLINES 

38 Đặt vé máy bay 3030 AEROLINEAS ARGENTINAS 

39 Đặt vé máy bay 3031 OLYMPIC AIRWAYS 

40 Đặt vé máy bay 3032 EL AL 

41 Đặt vé máy bay 3033 ANSETT AIRLINES 

42 Đặt vé máy bay 3034 ETIHAD AIRWAYS - ETIHADAIR 

43 Đặt vé máy bay 3035 TAP (PORTUGAL) 

44 Đặt vé máy bay 3036 VASP (BRAZIL) 

45 Đặt vé máy bay 3037 EGYPTAIR 

46 Đặt vé máy bay 3038 KUWAIT AIRWAYS 

47 Đặt vé máy bay 3039 AVIANCA 

48 Đặt vé máy bay 3040 GULF AIR (BAHRAIN) 

49 Đặt vé máy bay 3041 BALKAN-BULGARIAN AIRLINES 

50 Đặt vé máy bay 3042 FINNAIR 

51 Đặt vé máy bay 3043 AER LINGUS 

52 Đặt vé máy bay 3044 AIR LANKA 

53 Đặt vé máy bay 3045 NIGERIA AIRWAYS 

54 Đặt vé máy bay 3046 CRUZERIO DO SUL (BRAZIL) 

55 Đặt vé máy bay 3047 TURKISH AIRLINES 

56 Đặt vé máy bay 3048 ROYAL AIR MAROC 

57 Đặt vé máy bay 3049 TUNIS AIR 

58 Đặt vé máy bay 3050 ICELANDAIR 

59 Đặt vé máy bay 3051 AUSTRIAN AIRLINES 

60 Đặt vé máy bay 3052 LAN AIRLINES 

61 Đặt vé máy bay 3053 AVIACO (SPAIN) 

62 Đặt vé máy bay 3054 LADECO (CHILE) 

63 Đặt vé máy bay 3055 LAB (BOLIVIA) 

64 Đặt vé máy bay 3056 JET AIRWAYS 

65 Đặt vé máy bay 3057 VIRGIN AMERICA 

66 Đặt vé máy bay 3058 DELTA 

67 Đặt vé máy bay 3059 DBA AIR LINES 



   

   

 

68 Đặt vé máy bay 3060 NORTHWEST AIRLINES 

69 Đặt vé máy bay 3061 CONTINENTAL 

70 Đặt vé máy bay 3062 HAPAG-LLOYD EXPRESS 

71 Đặt vé máy bay 3063 U.S. AIRWAYS (USAIRWYS) 

72 Đặt vé máy bay 3064 ADRIA AIRWAYS 

73 Đặt vé máy bay 3065 AIR INTER 

74 Đặt vé máy bay 3066 SOUTHWEST AIRLINES 

75 Đặt vé máy bay 3067 VANGUARD AIRLINES 

76 Đặt vé máy bay 3068 AIR ASTANA 

77 Đặt vé máy bay 3069 SUN COUNTRY AIRLINES 

78 Đặt vé máy bay 3070 FLY DUBAI 

79 Đặt vé máy bay 3071 AIR BRITISH COLUMBIA 

80 Đặt vé máy bay 3072 CEBU PACIFIC - CEBU PAC 

81 Đặt vé máy bay 3075 SINGAPORE AIRLINES 

82 Đặt vé máy bay 3076 AEROMEXICO 

83 Đặt vé máy bay 3077 THAI AIRWAYS 

84 Đặt vé máy bay 3078 CHINA AIRLINES 

85 Đặt vé máy bay 3079 JETSTAR AIRWAYS 

86 Đặt vé máy bay 3080 SWOOP INC 

87 Đặt vé máy bay 3081 XIAMEN AIRLINES 

88 Đặt vé máy bay 3082 KOREAN AIRLINES 

89 Đặt vé máy bay 3083 AIR AFRIQ E 

90 Đặt vé máy bay 3084 EVA AIRWAYS (BR) 

91 Đặt vé máy bay 3085 MIDWEST EXPRESS AIRLINES 

92 Đặt vé máy bay 3087 METRO AIRLINES 

93 Đặt vé máy bay 3088 CROATIA  AIR 

94 Đặt vé máy bay 3089 TRANSAERO 

95 Đặt vé máy bay 3090 UNI AIRWAYS 

96 Đặt vé máy bay 3094 ZAMBIA AIRWAYS 

97 Đặt vé máy bay 3096 AIR ZIMBABWE 

98 Đặt vé máy bay 3097 SPANAIR 

99 Đặt vé máy bay 3098 ASIANA AIRLINES 

100 Đặt vé máy bay 3099 CATHAY PACIFIC 

101 Đặt vé máy bay 3100 MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM 

102 Đặt vé máy bay 3102 IBERIA 

103 Đặt vé máy bay 3103 GARUDA (INDONESIA) 

104 Đặt vé máy bay 3106 BRAATHENS S.A.F.E. (NORWAY) 

105 Đặt vé máy bay 3111 BRITISH MIDLAND 

106 Đặt vé máy bay 3112 WINDWARD ISLAND 

107 Đặt vé máy bay 3117 
VENEZOLANA INTERNATIONAL DE 

AVIACION (VIASA) 



   

   

 

108 Đặt vé máy bay 3125 TAN AIRLINES 

109 Đặt vé máy bay 3127 TACA INTERNATIONAL 

110 Đặt vé máy bay 3129 SURINAM AIRWAYS 

111 Đặt vé máy bay 3130 
SUNWORLD INTERNATIONAL 

AIRWAYS 

112 Đặt vé máy bay 3131 VLM AIRLINES 

113 Đặt vé máy bay 3132 FRONTIER AIRLINES 

114 Đặt vé máy bay 3136 QATAR AIRWAYS COMPANY W.L.L. 

115 Đặt vé máy bay 3144 VIRGIN ATLANTIC 

116 Đặt vé máy bay 3146 LUXAIR 

117 Đặt vé máy bay 3148 AIR LITTORAL , S. A. 

118 Đặt vé máy bay 3151 AIR ZAIRE 

119 Đặt vé máy bay 3156 GO FLY LTD. 

120 Đặt vé máy bay 3159 PROVINCETOWN-BOSTON AIRWAYS 

121 Đặt vé máy bay 3161 ALL NIPPON AIRWAYS 

122 Đặt vé máy bay 3164 NORONTAIR 

123 Đặt vé máy bay 3167 AERO CONTINENTE 

124 Đặt vé máy bay 3171 CANADIAN AIRLINES 

125 Đặt vé máy bay 3172 NATION AIR 

126 Đặt vé máy bay 3174 JETBLUE AIRWAYS 

127 Đặt vé máy bay 3175 MIDDLE EAST AIR 

128 Đặt vé máy bay 3177 AIRTRANS AIRWAY 

129 Đặt vé máy bay 3178 MESA AIR 

130 Đặt vé máy bay 3180 WESTJET AIRLINES 

131 Đặt vé máy bay 3181 MALEV HUNGARIAN AIRLINES 

132 Đặt vé máy bay 3182 LOT - POLISH AIRLINES 

133 Đặt vé máy bay 3183 OMAN AIVIATION SERVICES 

134 Đặt vé máy bay 3184 LIAT 

135 Đặt vé máy bay 3185 
LAV LINEA AEROPOSTAL 

VENEZOLANA 

136 Đặt vé máy bay 3186 LAP LINEAS AEREAS PARAGUAYAS 

137 Đặt vé máy bay 3187 LACSA (COSTA RICA) 

138 Đặt vé máy bay 3188 VIRGIN EXPRESS 

139 Đặt vé máy bay 3190 JUGOSLAV AIR 

140 Đặt vé máy bay 3191 ISLAND AIRLINES 

141 Đặt vé máy bay 3193 INDIAN AIRLINES 

142 Đặt vé máy bay 3196 HAWAIIAN AIR 

143 Đặt vé máy bay 3197 HAVASU AIRLINES 

144 Đặt vé máy bay 3200 GUYANA AIRWAYS 

145 Đặt vé máy bay 3204 FREEDOM AIRLINES 

146 Đặt vé máy bay 3206 CHINA EASTERN AIRLINES 



   

   

 

147 Đặt vé máy bay 3211 NORWEGIAN AIR SHUTTLE 

148 Đặt vé máy bay 3212 DOMINICANA DE AVIACION 

149 Đặt vé máy bay 3213 BRAATHENS REGIONAL AIRLINES 

150 Đặt vé máy bay 3217 CSA CESKOSLOVENSKE AEROLINIE 

151 Đặt vé máy bay 3219 
COMPANIA PANAMENA DE 

AVIACION (COPA) 

152 Đặt vé máy bay 3220 COMPANIA FAUCETT 

153 Đặt vé máy bay 3221 
TRANSPORTES AEREOS MILITARES 

ECUATORIANOS 

154 Đặt vé máy bay 3222 COMMAND AIRWAYS 

155 Đặt vé máy bay 3223 COMAIR 

156 Đặt vé máy bay 3226 SKYWAYS-SKYWAYS 

157 Đặt vé máy bay 3228 CAYMAN AIRWAYS 

158 Đặt vé máy bay 3229 
SAETA (SOCIEDAD ECUATORIANAS 

DE TRANSPORTES AEREO) 

159 Đặt vé máy bay 3231 
SAHSA (SERVICIO AERO DE 

HONDURAS) 

160 Đặt vé máy bay 3234 CARIBBEAN  AIRLINES 

161 Đặt vé máy bay 3236 AIR ARABIA AIRLINE-AIR ARAB 

162 Đặt vé máy bay 3239 BAR HARBOR AIRLINES 

163 Đặt vé máy bay 3240 BAHAMASAIR 

164 Đặt vé máy bay 3241 AVIATECA (GUATEMALA) 

165 Đặt vé máy bay 3242 AVENSA 

166 Đặt vé máy bay 3243 AUSTRIAN AIR SERVICE 

167 Đặt vé máy bay 3245 EASYJET 

168 Đặt vé máy bay 3246 RYANAIR 

169 Đặt vé máy bay 3247 GOL AIRLINES - GOL 

170 Đặt vé máy bay 3248 TAM AIRLINES - TAM 

171 Đặt vé máy bay 3252 ALM ANTILEAN AIRLINES 

172 Đặt vé máy bay 3253 AMERICA WEST 

173 Đặt vé máy bay 3256 ALASKA AIRLINES INC. 

174 Đặt vé máy bay 3260 SPIRIT AIRLINES-SPIRIT 

175 Đặt vé máy bay 3261 AIR CHINA 

176 Đặt vé máy bay 3263 AERO SERVICIO CARABOBO 

177 Đặt vé máy bay 3266 AIR SEYCHELLES 

178 Đặt vé máy bay 3267 AIR PANAMA INTERNATIONAL 

179 Đặt vé máy bay 3280 AIR JAMAICA 

180 Đặt vé máy bay 3282 AIR DJIBOUTI 

181 Đặt vé máy bay 3285 AERO PERU 

182 Đặt vé máy bay 3286 AERO.NICARAGUENSES 

183 Đặt vé máy bay 3287 AERO COACH AVIATION 



   

   

 

184 Đặt vé máy bay 3292 CYPRUS AIRWAYS 

185 Đặt vé máy bay 3293 EQUATORIANA 

186 Đặt vé máy bay 3294 ETHIOPIAN AIRLINES 

187 Đặt vé máy bay 3295 KENYA AIRWAYS 

188 Đặt vé máy bay 3296 AIR BERLIN 

189 Đặt vé máy bay 3297 TAROM ROMANIAN AIR TRANSPORT 

190 Đặt vé máy bay 3298 AIR MAURITIUS 

191 Đặt vé máy bay 3299 WIDEROE'S FLYVESELSKAP 

192 Đặt vé máy bay 3300 AZUL BRAZILIAN AIRLINES 

193 Đặt vé máy bay 3301 WIZZ AIRLINES 

194 Đặt vé máy bay 3302 FLYBE LTD 

195 Đặt vé máy bay 3303 TIGERAIR 

196 Đặt vé máy bay 3308 CHINA SOUTHERN 

197 Đặt vé máy bay 4511 
AIR CARRIERS, AIRLINES-NOT 

ELSEWHERE CLASSIFIED 

198 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
0001 TAP (PORTUGAL) 

199 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
0005 

TRAVEL AGENCIES AND TOUR 

OPERATORS 

200 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
1344 VIAJES BARCELO (FRANCHISES) 

201 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
1348 ALSA 

202 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
1352 PRIVALIA VIAJES 

203 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
1359 LOGITRAVEL 

204 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
1365 MARSANS TRAVEL 

205 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
1369 METRO BARCELONA 

206 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
1372 RUMBO TOURS 

207 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
1374 TERMINALA 

208 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
1375 ITÍNERE 

209 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
1380 METRO DE MADRID 

210 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
1389 VIAJES CARREFOUR 



   

   

 

211 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
1393 CLICKAIR 

212 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
1425 METRO BILBAO 

213 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
1446 EROSKI BIDAIAK 

214 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
1448 

TRAVEL AGENCIES AND TOUR 

OPERATORS -VIAJES IBERIA 

215 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
1478 

TRAVEL AGENCIES AND TOUR 

OPERATORS R.A.C.C. 

216 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
1482 VACATION INTERCHANGE 

217 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
1485 

TRAVEL AGENCIES AND TOUR 

OPERATORS - ULTRAMAR EXPR 

218 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
1491 GLOBALIA- TRAVEL AGENCIES 

219 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
1492 THOMSON TURISMO Y VIAJES S.A. 

220 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
1494 MARSANS- TRAVEL AGENCIES 

221 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
1495 BARCELO- TRAVEL AGENCIES 

222 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
1497 

TRANSPRTN SVCS. SALES ON 

BOARD (AIRLINES & RAILRD) 

223 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
1498 TRAVELGENIO 

224 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
1499 AIR EUROPA: SALES ON BOARD 

225 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
1500 SPANAIR: SALES ON BOARD 

226 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
1501 IBERIA: SALES ON BOARD 

227 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
2111 

SUBWAY PASSENGER 

TRANSPORTATION (C.A.T.) 

228 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
2131 

LOCAL RAILROADS AND INTERCITY 

BUSES (C.A.T.) 

229 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
2133 

LOCAL TRANSPORTATION- EXCEPT 

SUBWAY (C.A.T.) 

230 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
2348 ALSA (C.A.T.) 

231 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
2369 METRO BARCELONA (C.A.T.) 



   

   

 

232 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
2380 METRO DE MADRID (C.A.T.) 

233 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
2425 METRO BILBAO (C.A.T.) 

234 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
2491 

GLOBALIA - TRAVEL AGENCIES 

(C.A.T.) 

235 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
2494 

MARSANS - TRAVEL AGENCIES 

(C.A.T.) 

236 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
2722 TRAVEL AGENCIES (C.A.T.) 

237 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
4004 TRAVEL AGENCIES 

238 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
4013 GRUPO ACCOR / WAGONS LITS 

239 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
4131 BUS LINES 

240 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
4132 

TRANSPORTATION SERVICES. SALES 

ON BOARD (CRUISE) 

241 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
4133 

LOCAL TRANSPORTATION (EXCEPT 

SUBWAY) 

242 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
4722 

TRAVEL AGENCIES AND TOUR 

OPERATORS 

243 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
4723 PACKAGE TOUR OPERATORS 

244 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
4789 

TRANSPORTATION SERVICES NOT 

ELSEWHERE CLASSIFIED 

245 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
0066 PASSENGER RAILWAYS 

246 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
2412 RAILROADS - RENFE (C.A.T.) 

247 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
4011 RAILROADS - FREIGHT 

248 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
4111 

Transportation—Suburban and Local 

Commuter Passenger, including Ferries 

249 
Đặt vé xe, vé tàu, đặt 

tour 
4112 PASSENGER RAILWAYS 

250 Đặt khách sạn, resort 0003 CARLTON HOTELS 

251 Đặt khách sạn, resort 0033 

LODGING-

HOTELS,MOTELS,RESORTS-NOT 

CLASSIFIED 

252 Đặt khách sạn, resort 0056 HOTEL IBIS 

253 Đặt khách sạn, resort 0057 HOTEL MERCURE 



   

   

 

254 Đặt khách sạn, resort 0058 SOFITEL HOTELS 

255 Đặt khách sạn, resort 0059 NOVOTEL HOTELS 

256 Đặt khách sạn, resort 0064 SHERATON 

257 Đặt khách sạn, resort 0065 FORTE HOTELS 

258 Đặt khách sạn, resort 0070 WESTIN 

259 Đặt khách sạn, resort 0073 MERIDIEN HOTELS 

260 Đặt khách sạn, resort 0076 HOLIDAY INNS 

261 Đặt khách sạn, resort 0077 QUALITY INNS 

262 Đặt khách sạn, resort 0078 COMFORT INNS 

263 Đặt khách sạn, resort 0079 RADISSON HOTELS 

264 Đặt khách sạn, resort 1343 BARCELO-HOTELS 

265 Đặt khách sạn, resort 1398 PORTUGAL BARCELO-HOTELS 

266 Đặt khách sạn, resort 1458 HOTEL ARTS 

267 Đặt khách sạn, resort 1476 
HOTELS AND MOTELS (PARADORES 

NACIONALES) 

268 Đặt khách sạn, resort 1496 GLOBALIA - HOTELS 

269 Đặt khách sạn, resort 2013 HOTELS AND MOTELS (C.A.T.) 

270 Đặt khách sạn, resort 2548 MELIA PARKINGS 

271 Đặt khách sạn, resort 3501 HOLIDAY INNS 

272 Đặt khách sạn, resort 3502 BEST WESTERN HOTELS 

273 Đặt khách sạn, resort 3503 SHERATON 

274 Đặt khách sạn, resort 3504 HILTON 

275 Đặt khách sạn, resort 3505 FORTE HOTELS 

276 Đặt khách sạn, resort 3506 GOLDEN TULIP HOTELS 

277 Đặt khách sạn, resort 3507 FRIENDSHIP INNS 

278 Đặt khách sạn, resort 3508 QUALITY INNS 

279 Đặt khách sạn, resort 3509 MARRIOTT 

280 Đặt khách sạn, resort 3510 DAYS INNS 

281 Đặt khách sạn, resort 3511 ARABELLA HOTELS 

282 Đặt khách sạn, resort 3512 INTERCONTINENTAL HOTELS 

283 Đặt khách sạn, resort 3513 WESTIN 

284 Đặt khách sạn, resort 3514 AMERISUITES 

285 Đặt khách sạn, resort 3515 RODEWAY INNS 

286 Đặt khách sạn, resort 3516 LAQUINTA INNS 

287 Đặt khách sạn, resort 3517 AMERICANA HOTELS 

288 Đặt khách sạn, resort 3518 SOL HOTELS 

289 Đặt khách sạn, resort 3519 PULLMAN INTERNATIONAL HOTELS 

290 Đặt khách sạn, resort 3520 MERIDIEN HOTELS 

291 Đặt khách sạn, resort 3521 ROYAL LAHAINA RESORT 

292 Đặt khách sạn, resort 3522 TOKYO HOTEL 

293 Đặt khách sạn, resort 3523 PENINSULA HOTELS 



   

   

 

294 Đặt khách sạn, resort 3524 WELCOMGROUP HOTELS 

295 Đặt khách sạn, resort 3525 DUNFEY HOTELS 

296 Đặt khách sạn, resort 3526 PRINCE HOTELS 

297 Đặt khách sạn, resort 3527 DOWNTOWNER PASSPORT 

298 Đặt khách sạn, resort 3528 RED LION INNS 

299 Đặt khách sạn, resort 3529 CP (CANADIAN PACIFIC) HOTELS 

300 Đặt khách sạn, resort 3530 RENAISSANCE HOTELS 

301 Đặt khách sạn, resort 3531 KAUAI COCONUT BEACH RESORT 

302 Đặt khách sạn, resort 3532 ROYAL KONA RESORT 

303 Đặt khách sạn, resort 3533 HOTEL IBIS 

304 Đặt khách sạn, resort 3534 SOUTHERN PACIFIC HOTEL 

305 Đặt khách sạn, resort 3535 HILTON INTERNATIONAL 

306 Đặt khách sạn, resort 3536 AMFAC HOTELS 

307 Đặt khách sạn, resort 3537 ANA HOTELS 

308 Đặt khách sạn, resort 3538 CONCORDE HOTELS 

309 Đặt khách sạn, resort 3539 SUMMERFIELD SUITES HOTEL 

310 Đặt khách sạn, resort 3540 IBEROTEL HOTELS GITEKS 

311 Đặt khách sạn, resort 3541 HOTEL OKURA 

312 Đặt khách sạn, resort 3542 ROYAL HOTELS 

313 Đặt khách sạn, resort 3543 FOUR SEASONS HOTELS 

314 Đặt khách sạn, resort 3544 CIGA HOTELS 

315 Đặt khách sạn, resort 3545 SHANGRI-LA INTERNATIONAL 

316 Đặt khách sạn, resort 3546 HOTEL SIERRA 

317 Đặt khách sạn, resort 3547 BREAKERS RESORT 

318 Đặt khách sạn, resort 3548 HOTELS MELIA 

319 Đặt khách sạn, resort 3549 AUBERGE DES GOVERNEURES 

320 Đặt khách sạn, resort 3550 REGAL 8 INNS 

321 Đặt khách sạn, resort 3551 MIRAGE HOTEL AND CASINO 

322 Đặt khách sạn, resort 3552 COAST HOTEL 

323 Đặt khách sạn, resort 3553 PARK INN BY RADISSON 

324 Đặt khách sạn, resort 3554 PINEHURST RESORT 

325 Đặt khách sạn, resort 3555 
TREASURE ISLAND HOTEL AND 

CASINO 

326 Đặt khách sạn, resort 3556 BARTON CREEK RESORT 

327 Đặt khách sạn, resort 3557 MANHATTAN EAST SUITE HOTELS 

328 Đặt khách sạn, resort 3558 JOLLY HOTELS 

329 Đặt khách sạn, resort 3559 CANDLEWOOD SUITES 

330 Đặt khách sạn, resort 3560 ALADDIN RESORT AND CASINO 

331 Đặt khách sạn, resort 3561 GOLDEN NUGGET 

332 Đặt khách sạn, resort 3562 COMFORT INNS 

333 Đặt khách sạn, resort 3563 JOURNEY'S END MOTELS 



   

   

 

334 Đặt khách sạn, resort 3564 SAM'S TOWN HOTEL AND CASINO 

335 Đặt khách sạn, resort 3565 RELAX INNS 

336 Đặt khách sạn, resort 3566 GARDEN PALACE HOTEL 

337 Đặt khách sạn, resort 3567 SOHO GRAND HOTEL 

338 Đặt khách sạn, resort 3568 LADBROKE HOTELS 

339 Đặt khách sạn, resort 3569 TRIBECA GRAND HOTEL 

340 Đặt khách sạn, resort 3570 FORUM HOTELS 

341 Đặt khách sạn, resort 3571 GRAND WAILEA RESORT 

342 Đặt khách sạn, resort 3572 MIYAKO HOTEL 

343 Đặt khách sạn, resort 3573 SANDMAN HOTELS 

344 Đặt khách sạn, resort 3574 VENTURE INN 

345 Đặt khách sạn, resort 3575 VAGABOND HOTELS 

346 Đặt khách sạn, resort 3576 LA QUINTA RESORT 

347 Đặt khách sạn, resort 3577 MANDARIN ORIENTAL HOTELS 

348 Đặt khách sạn, resort 3578 FRANKENMUTH BAVARIAN 

349 Đặt khách sạn, resort 3579 HOTEL MERCURE 

350 Đặt khách sạn, resort 3580 HOTEL DEL CORONADO 

351 Đặt khách sạn, resort 3581 DELTA HOTELS 

352 Đặt khách sạn, resort 3582 CALIFORNIA HOTEL AND CASINO 

353 Đặt khách sạn, resort 3583 RADISSON BLU 

354 Đặt khách sạn, resort 3584 PRINCESS HOTELS INTERNATIONAL 

355 Đặt khách sạn, resort 3585 HUNGAR HOTELS 

356 Đặt khách sạn, resort 3586 SOKOS HOTEL 

357 Đặt khách sạn, resort 3587 DORAL HOTELS 

358 Đặt khách sạn, resort 3588 HELMSLEY HOTELS 

359 Đặt khách sạn, resort 3589 DORAL GOLF RESORT 

360 Đặt khách sạn, resort 3590 FAIRMONT HOTELS 

361 Đặt khách sạn, resort 3591 SONESTA HOTELS 

362 Đặt khách sạn, resort 3592 OMNI HOTELS 

363 Đặt khách sạn, resort 3593 CUNARD HOTELS 

364 Đặt khách sạn, resort 3594 ARIZONA BILTMORE 

365 Đặt khách sạn, resort 3595 HOSPITALITY INNS 

366 Đặt khách sạn, resort 3596 WYNN LAS VEGAS 

367 Đặt khách sạn, resort 3597 RIVERSIDE RESORT AND CASINO 

368 Đặt khách sạn, resort 3598 REGENT INTERNATIONAL  HOTEL 

369 Đặt khách sạn, resort 3599 PANNONIA HOTELS 

370 Đặt khách sạn, resort 3600 SADDLEBROOK RESORT - TAMPA 

371 Đặt khách sạn, resort 3601 TRADEWINDS RESORTS 

372 Đặt khách sạn, resort 3602 HUDSON HOTEL 

373 Đặt khách sạn, resort 3603 NOAH'S HOTEL 

374 Đặt khách sạn, resort 3604 HILTON GARDEN INN 



   

   

 

375 Đặt khách sạn, resort 3605 JURYS DYLE HOTEL GROUP 

376 Đặt khách sạn, resort 3606 JEFFERSON HOTEL 

377 Đặt khách sạn, resort 3607 FONTAINEBLEAU RESORT 

378 Đặt khách sạn, resort 3608 GAYLORD OPRYLAND 

379 Đặt khách sạn, resort 3609 GAYLORD PALMS 

380 Đặt khách sạn, resort 3610 GAYLORD TEXAN 

381 Đặt khách sạn, resort 3611 C MON INN 

382 Đặt khách sạn, resort 3612 MOEVENPICK HOTELS 

383 Đặt khách sạn, resort 3613 MICROTEL INN AND SUITES 

384 Đặt khách sạn, resort 3614 AMERICINN 

385 Đặt khách sạn, resort 3615 TRAVELODGE 

386 Đặt khách sạn, resort 3616 HERMITAGE HOTEL 

387 Đặt khách sạn, resort 3617 AMERICA'S BEST VALUE INN 

388 Đặt khách sạn, resort 3618 GREAT WOLF 

389 Đặt khách sạn, resort 3619 ALOFT HOTELS 

390 Đặt khách sạn, resort 3620 BINION'S HORSESHOE CLUB 

391 Đặt khách sạn, resort 3621 EXTENDED STAY 

392 Đặt khách sạn, resort 3622 MERLIN HOTEL GROUP 

393 Đặt khách sạn, resort 3623 DORINT HOTELS 

394 Đặt khách sạn, resort 3624 LADY LUCK HOTEL AND CASINO 

395 Đặt khách sạn, resort 3625 HOTEL UNIVERSALE 

396 Đặt khách sạn, resort 3626 STUDIO PLUS 

397 Đặt khách sạn, resort 3627 EXTENDED STAY AMERICA 

398 Đặt khách sạn, resort 3628 EXCALIBUR HOTEL AND CASINO 

399 Đặt khách sạn, resort 3629 DAN HOTELS 

400 Đặt khách sạn, resort 3630 TOKYU HOTELS 

401 Đặt khách sạn, resort 3631 SLEEP INNS 

402 Đặt khách sạn, resort 3632 THE PHOENICIAN 

403 Đặt khách sạn, resort 3633 RANK HOTELS 

404 Đặt khách sạn, resort 3634 SWISSOTEL 

405 Đặt khách sạn, resort 3635 RESO HOTEL 

406 Đặt khách sạn, resort 3636 SAROVA HOTELS 

407 Đặt khách sạn, resort 3637 RAMADA INNS 

408 Đặt khách sạn, resort 3638 HOWARD JOHNSON 

409 Đặt khách sạn, resort 3639 MOUNT CHARLOTTE THISTLE 

410 Đặt khách sạn, resort 3640 HYATT HOTELS 

411 Đặt khách sạn, resort 3641 SOFITEL HOTELS 

412 Đặt khách sạn, resort 3642 NOVOTEL HOTELS 

413 Đặt khách sạn, resort 3643 STEIGENBERGER HOTELS 

414 Đặt khách sạn, resort 3644 ECONOLODGES 

415 Đặt khách sạn, resort 3645 QUEENS MOAT HOUSES 



   

   

 

416 Đặt khách sạn, resort 3646 SWALLOW HOTELS 

417 Đặt khách sạn, resort 3647 HUSA HOTELS 

418 Đặt khách sạn, resort 3648 DE VERA HOTELS 

419 Đặt khách sạn, resort 3649 RADISSON 

420 Đặt khách sạn, resort 3650 RED ROOF INNS 

421 Đặt khách sạn, resort 3651 IMPERIAL LONDON HOTELS 

422 Đặt khách sạn, resort 3652 EMBASSY HOTELS 

423 Đặt khách sạn, resort 3653 PENTA HOTELS 

424 Đặt khách sạn, resort 3654 LOEWS HOTELS 

425 Đặt khách sạn, resort 3655 SCANDIC HOTELS 

426 Đặt khách sạn, resort 3656 SARA HOTELS 

427 Đặt khách sạn, resort 3657 OBEROI HOTELS 

428 Đặt khách sạn, resort 3658 NEW OTANI HOTELS 

429 Đặt khách sạn, resort 3659 TAJ HOTELS INTERNATIONAL 

430 Đặt khách sạn, resort 3660 KNIGHTS INN 

431 Đặt khách sạn, resort 3661 METROPOLE HOTELS 

432 Đặt khách sạn, resort 3662 CIRCUS CIRCUS HOTEL AND CASINO 

433 Đặt khách sạn, resort 3663 HOTELES EL PRESIDENTE 

434 Đặt khách sạn, resort 3664 FLAG INNS 

435 Đặt khách sạn, resort 3665 HAMPTON INN HOTELS 

436 Đặt khách sạn, resort 3666 STAKIS HOTELS 

437 Đặt khách sạn, resort 3667 LUXOR HOTEL AND CASINO 

438 Đặt khách sạn, resort 3668 MARITIM HOTELS 

439 Đặt khách sạn, resort 3669 EL DORADO HOTEL AND CASINO 

440 Đặt khách sạn, resort 3670 ARCADE HOTELS 

441 Đặt khách sạn, resort 3671 ARCTIA HOTELS 

442 Đặt khách sạn, resort 3672 CAMPANILE HOTELS 

443 Đặt khách sạn, resort 3673 IBUSZ HOTELS 

444 Đặt khách sạn, resort 3674 RANTASIPI HOTELS 

445 Đặt khách sạn, resort 3675 INTERHOTEL CEDOK 

446 Đặt khách sạn, resort 3676 MONTE CARLO HOTEL AND CASINO 

447 Đặt khách sạn, resort 3677 CLIMAT DE FRANCE HOTELS 

448 Đặt khách sạn, resort 3678 CUMULUS HOTELS 

449 Đặt khách sạn, resort 3679 
SILVER LEGACY HOTEL AND 

CASINO 

450 Đặt khách sạn, resort 3680 HOTEIS OTHAN 

451 Đặt khách sạn, resort 3681 ADAMS MARK HOTELS 

452 Đặt khách sạn, resort 3682 SAHARA HOTEL AND CASINO 

453 Đặt khách sạn, resort 3683 BRADBURY SUITES 

454 Đặt khách sạn, resort 3684 BUDGET HOSTS INNS 

455 Đặt khách sạn, resort 3685 BUDGETEL INNS 



   

   

 

456 Đặt khách sạn, resort 3686 SUSSE CHALET 

457 Đặt khách sạn, resort 3687 CLARION HOTELS 

458 Đặt khách sạn, resort 3688 COMPRI HOTELS 

459 Đặt khách sạn, resort 3689 CONSORT HOTELS 

460 Đặt khách sạn, resort 3690 COURTYARD BY MARRIOTT 

461 Đặt khách sạn, resort 3691 DILLON INN 

462 Đặt khách sạn, resort 3692 DOUBLETREE 

463 Đặt khách sạn, resort 3693 DRURY INN 

464 Đặt khách sạn, resort 3694 ECONOMY INNS OF AMERICA 

465 Đặt khách sạn, resort 3695 EMBASSY SUITES 

466 Đặt khách sạn, resort 3696 EXCEL INN 

467 Đặt khách sạn, resort 3697 FAIRFIELD HOTELS 

468 Đặt khách sạn, resort 3698 HARLEY HOTELS 

469 Đặt khách sạn, resort 3699 MIDWAY MOTOR LODGE 

470 Đặt khách sạn, resort 3700 MOTEL 6 

471 Đặt khách sạn, resort 3701 LA MANSION DEL RICO 

472 Đặt khách sạn, resort 3702 REGISTRY HOTELS 

473 Đặt khách sạn, resort 3703 RESIDENCE INN 

474 Đặt khách sạn, resort 3704 ROYCE HOTELS 

475 Đặt khách sạn, resort 3705 SANDMAN INN 

476 Đặt khách sạn, resort 3706 SHILO INN 

477 Đặt khách sạn, resort 3707 SHONEY'S INN 

478 Đặt khách sạn, resort 3708 VIRGIN RIVER HOTEL AND CASINO 

479 Đặt khách sạn, resort 3709 SUPER 8 MOTELS 

480 Đặt khách sạn, resort 3710 THE RITZ-CARLTON 

481 Đặt khách sạn, resort 3711 FLAG INNS (AUSTRALIA) 

482 Đặt khách sạn, resort 3712 
BUFFALO BILL'S HOTEL AND 

CASINO 

483 Đặt khách sạn, resort 3713 QUALITY PACIFIC HOTEL 

484 Đặt khách sạn, resort 3714 
FOUR SEASONS (AUSTRALIA) 

HOTELS 

485 Đặt khách sạn, resort 3715 FAIRFIELD INN 

486 Đặt khách sạn, resort 3716 CARLTON HOTELS 

487 Đặt khách sạn, resort 3717 CITY LODGE HOTELS 

488 Đặt khách sạn, resort 3718 KAROS HOTELS 

489 Đặt khách sạn, resort 3719 PROTEA HOTELS 

490 Đặt khách sạn, resort 3720 SOUTHERN SUN HOTELS 

491 Đặt khách sạn, resort 3721 CONRAD HOTELS 

492 Đặt khách sạn, resort 3722 WYNDHAM 

493 Đặt khách sạn, resort 3723 RICA HOTELS 

494 Đặt khách sạn, resort 3724 INTER NOR HOTELS 



   

   

 

495 Đặt khách sạn, resort 3725 SEA PINES RESORT 

496 Đặt khách sạn, resort 3726 RIO SUITES 

497 Đặt khách sạn, resort 3727 BROADMOOR HOTEL 

498 Đặt khách sạn, resort 3728 BALLYS HOTEL AND CASINO 

499 Đặt khách sạn, resort 3729 JOHN ASCUAGAS NUGGET 

500 Đặt khách sạn, resort 3730 MGM GRAND HOTEL 

501 Đặt khách sạn, resort 3731 HARRAHS HOTELS AND CASINOS 

502 Đặt khách sạn, resort 3732 OPRYLAND HOTEL 

503 Đặt khách sạn, resort 3733 BOCA RATON RESORT 

504 Đặt khách sạn, resort 3734 HARVEY BRISTOL HOTELS 

505 Đặt khách sạn, resort 3735 MASTERS ECONOMY INNS 

506 Đặt khách sạn, resort 3736 
COLORADO BELLE EDGEWATER 

RESORT 

507 Đặt khách sạn, resort 3737 RIVIERA HOTEL AND CASINO 

508 Đặt khách sạn, resort 3738 TROPICANA RESORT AND CASINO 

509 Đặt khách sạn, resort 3739 WOODSIDE HOTELS AND RESORTS 

510 Đặt khách sạn, resort 3740 TOWNEPLACE SUITES 

511 Đặt khách sạn, resort 3741 MILLENNIUM HOTELS 

512 Đặt khách sạn, resort 3742 CLUB MED 

513 Đặt khách sạn, resort 3743 BILTMORE HOTEL AND SUITES 

514 Đặt khách sạn, resort 3744 CAREFREE RESORTS 

515 Đặt khách sạn, resort 3745 ST. REGIS HOTEL 

516 Đặt khách sạn, resort 3746 ELIOT HOTELS 

517 Đặt khách sạn, resort 3747 CLUB CORP/CLUB RESORTS 

518 Đặt khách sạn, resort 3748 WELLESLEY INNS 

519 Đặt khách sạn, resort 3749 BEVERLY HILLS HOTEL 

520 Đặt khách sạn, resort 3750 CROWNE PLAZA HOTELS 

521 Đặt khách sạn, resort 3751 HOMEWOOD SUITES 

522 Đặt khách sạn, resort 3752 PEABODY HOTELS 

523 Đặt khách sạn, resort 3753 GREENBRIAR RESORTS 

524 Đặt khách sạn, resort 3754 AMELIA ISLAND PLANTATION 

525 Đặt khách sạn, resort 3755 HOMESTEAD 

526 Đặt khách sạn, resort 3756 TOYOKO INN 

527 Đặt khách sạn, resort 3757 CANYON RANCH 

528 Đặt khách sạn, resort 3758 
KAHALA MANDARIN ORIENTAL 

HOTEL 

529 Đặt khách sạn, resort 3759 ORCHID AT MAUNA LAI 

530 Đặt khách sạn, resort 3760 HALEKULANI HOTEL/WAIKIKI PARC 

531 Đặt khách sạn, resort 3761 PRIMADONNA HOTEL AND CASINO 

532 Đặt khách sạn, resort 3762 
WHISKEY PETE'S HOTEL AND 

CASINO 



   

   

 

533 Đặt khách sạn, resort 3763 
CHATEAU ELAN WINERY AND 

RESORT 

534 Đặt khách sạn, resort 3764 BEAU RIVAGE HOTEL AND CASINO 

535 Đặt khách sạn, resort 3765 BELLAGIO HOTEL AND CASINO 

536 Đặt khách sạn, resort 3766 FREMONT HOTEL AND CASINO 

537 Đặt khách sạn, resort 3767 MAIN STREET HOTEL AND CASINO 

538 Đặt khách sạn, resort 3768 SILVER STAR HOTEL AND CASINO 

539 Đặt khách sạn, resort 3769 STRATOSPHERE HOTEL AND CASINO 

540 Đặt khách sạn, resort 3770 SPRINGHILL SUITES 

541 Đặt khách sạn, resort 3771 CAESARS HOTEL AND CASINO 

542 Đặt khách sạn, resort 3772 NEMACOLIN WOODLANDS 

543 Đặt khách sạn, resort 3773 
VENETIAN RESORT HOTEL AND 

CASINO 

544 Đặt khách sạn, resort 3774 
NEW YORK, NEW YORK HOTEL AND 

CASINO 

545 Đặt khách sạn, resort 3775 SANDS RESORT 

546 Đặt khách sạn, resort 3776 
NEVELE GRANDE RESORT AND 

COUNTRY CLUB 

547 Đặt khách sạn, resort 3777 MANDALAY BAY RESORT 

548 Đặt khách sạn, resort 3778 FOUR POINTS HOTELS 

549 Đặt khách sạn, resort 3779 W HOTELS 

550 Đặt khách sạn, resort 3780 DISNEY RESORTS 

551 Đặt khách sạn, resort 3781 PATRICIA GRAND RESORT HOTELS 

552 Đặt khách sạn, resort 3782 ROSEN HOTELS & RESORTS 

553 Đặt khách sạn, resort 3783 
TOWN AND COUNTRY RESORT & 

CONVENTION CENTER 

554 Đặt khách sạn, resort 3784 FIRST HOSPITALITY HOTELS 

555 Đặt khách sạn, resort 3785 OUTRIGGER HOTELS AND RESORTS 

556 Đặt khách sạn, resort 3786 OHANA HOTELS OF HAWAII 

557 Đặt khách sạn, resort 3787 
CARIBE ROYALE RESORT SUITES & 

VILLAS 

558 Đặt khách sạn, resort 3788 ALA MOANA HOTEL 

559 Đặt khách sạn, resort 3789 SMUGGLERS' NOTCH RESORT 

560 Đặt khách sạn, resort 3790 RAFFLES HOTELS 

561 Đặt khách sạn, resort 3791 STAYBRIDGE SUITES 

562 Đặt khách sạn, resort 3792 CLARIDGE CASINO HOTEL 

563 Đặt khách sạn, resort 3793 THE FLAMINGO HOTELS 

564 Đặt khách sạn, resort 3794 GRAND CASINO HOTELS 

565 Đặt khách sạn, resort 3795 PARIS LAS VEGAS HOTEL 

566 Đặt khách sạn, resort 3796 PEPPERMILL HOTEL CASINO 

567 Đặt khách sạn, resort 3797 ATLANTIC CITY HILTON 



   

   

 

568 Đặt khách sạn, resort 3798 EMBASSY VACATION RESORT 

569 Đặt khách sạn, resort 3799 HALE KOA HOTEL 

570 Đặt khách sạn, resort 3800 HOMESTEAD SUITES 

571 Đặt khách sạn, resort 3801 
WILDERNESS HOTEL AND GOLF 

RESORT 

572 Đặt khách sạn, resort 3802 THE PALACE HOTEL 

573 Đặt khách sạn, resort 3803 
THE WIGWAM GOLF RESORT AND 

SPA 

574 Đặt khách sạn, resort 3804 
THE DIPLOMAT COUNTRY CLUB 

AND SPA 

575 Đặt khách sạn, resort 3805 THE ATLANTIC 

576 Đặt khách sạn, resort 3806 PRINCEVILLE RESORT 

577 Đặt khách sạn, resort 3807 ELEMENT 

578 Đặt khách sạn, resort 3808 LXR 

579 Đặt khách sạn, resort 3809 SETTLE INN 

580 Đặt khách sạn, resort 3810 LA COSTA RESORT 

581 Đặt khách sạn, resort 3811 PREMIER INN 

582 Đặt khách sạn, resort 3812 HYATT PLACE 

583 Đặt khách sạn, resort 3813 HOTEL INDIGO 

584 Đặt khách sạn, resort 3814 THE ROOSEVELT HOTEL NY 

585 Đặt khách sạn, resort 3815 HOLIDAY INN NICKELODEON 

586 Đặt khách sạn, resort 3816 HOME2 SUITES BY HILTON 

587 Đặt khách sạn, resort 3817 AFFINIA 

588 Đặt khách sạn, resort 3818 MAINSTAY SUITES 

589 Đặt khách sạn, resort 3819 OXFORD SUITES 

590 Đặt khách sạn, resort 3820 JUMEIRAH ESSEX HOUSE 

591 Đặt khách sạn, resort 3821 CARIBE ROYALE 

592 Đặt khách sạn, resort 3822 CROSSLAND 

593 Đặt khách sạn, resort 3823 GRAND SIERRA RESORT 

594 Đặt khách sạn, resort 3824 ARIA 

595 Đặt khách sạn, resort 3825 VDARA 

596 Đặt khách sạn, resort 3826 AUTOGRAPH 

597 Đặt khách sạn, resort 3827 GALT HOUSE 

598 Đặt khách sạn, resort 3828 COSMOPOLITAN OF LAS VEGAS 

599 Đặt khách sạn, resort 3829 COUNTRY INN BY CARLSON 

600 Đặt khách sạn, resort 3830 PARK PLAZA HOTEL 

601 Đặt khách sạn, resort 3831 WALDORF 

602 Đặt khách sạn, resort 3832 CURIO HOTELS 

603 Đặt khách sạn, resort 3833 CANOPY HOTELS 

604 Đặt khách sạn, resort 3834 BAYMONT INN & SUITES 

605 Đặt khách sạn, resort 3835 DOLCE HOTELS AND RESORTS 



   

   

 

606 Đặt khách sạn, resort 3836 HAWTHORN SUITES BY WYNDHAM 

607 Đặt khách sạn, resort 3837 HOSHINO RESORTS 

608 Đặt khách sạn, resort 3838 KIMPTON HOTELS 

609 Đặt khách sạn, resort 4411 CRUISE LINES 

610 Đặt khách sạn, resort 5001 HOTELS 

611 Đặt khách sạn, resort 5002 HOTELS 

612 Đặt khách sạn, resort 7010 HOTEL/INNS(REGULAR) 

613 Đặt khách sạn, resort 7011 

LODGING-

HOTELS,MOTELS,RESORTS-NOT 

CLASSIFIED 

614 Đặt khách sạn, resort 7014 
HOTELS AND MOTELS (NH 

HOTELES) 

615 Giải trí ngoài trời 7922 
Theatrical Producers (Except Motion 

Pictures), Ticket Agencies 

616 Giải trí ngoài trời 7991 Tourist Attractions and Exhibits 

617 Giải trí ngoài trời 7998 
Aquariums, Dolphinariums, Zoos and 

Seaquariums 

618 Đặt vé máy bay 4582 Airports, Airport Terminals, Flying Fields 

No. Ngành hàng Mua sắm MCC TÊN MCC 

1 Mua sắm 5944 
Clock, Jewelry, Watch and Silverware 

Stores 

2 Mua sắm 5691 Men's and Women's Clothing Stores 

3 Mua sắm 5571 Motorcycle Shops and Dealers 

4 Mua sắm 5094 
Precious Stones and Metals, Watches and 

Jewelry 

5 Mua sắm 5311 Department Stores 

6 Mua sắm 5977 Cosmetic Stores 

7 Mua sắm 5712 
Equipment, Furniture and Home 

Furnishings Stores (except Appliances) 

8 Mua sắm 5399 Miscellaneous General Merchandise Stores 

9 Mua sắm 5651 Family Clothing Stores 

10 Mua sắm 5641 Children's and Infants -  Wear Stores 

11 Mua sắm 5999 Miscellaneous and Specialty Retail Stores 

12 Mua sắm 5948 Leather Goods and Luggage Stores 

13 Mua sắm 5722 Household Appliance Stores 

14 Mua sắm 5992 Florists 

15 Mua sắm 5719 
Miscellaneous House Furnishing Specialty 

Shops 

16 Mua sắm 5941 Sporting Goods Stores 

17 Mua sắm 5921 Package Stores - Beer, Wine and Liquor 

18 Mua sắm 5309 Duty Free Stores 



   

   

 

19 Mua sắm 5621 Women's Ready to Wear Stores 

20 Mua sắm 5231 Glass, Paint, Wallpaper Stores 

21 Mua sắm 5611 
Men's and Boys -  Clothing and 

Accessories Stores 

22 Mua sắm 5661 Shoe Stores 

23 Mua sắm 5451 Dairy Products Stores 

24 Mua sắm 5995 Pet Shops, Pet Food and Supplies 

25 Mua sắm 5422 Freezer and Locker Meat Provisioners 

26 Mua sắm 5631 Women's Accessory and Specialty Stores 

27 Mua sắm 5137 
Men's, Women's and Children's Uniforms 

and Commercial Clothing 

28 Mua sắm 5735 Record Shops 

29 Mua sắm 5996 Swimming Pools - Sales and Supplies 

30 Mua sắm 5945 Game, Toy and Hobby Shops 

31 Mua sắm 5131 
Piece Goods, Notions, and Other Dry 

Goods 

32 Mua sắm 5733 
Music Stores - Musical Instruments, Pianos 

and Sheet Music 

33 Mua sắm 5111 
Stationery, Office Supplies, Printing and 

Writing Paper 

34 Mua sắm 5713 Floor Covering Stores 

35 Mua sắm 5947 Card, Gift, Novelty and Souvenir Shops 

36 Mua sắm 5818 

Digital Goods: Large Digital Goods 

Merchant (V) 

 Digital Goods: Multi-Category (M) 

37 Mua sắm 5310 Discount Stores 

38 Mua sắm 5699 
Accessory and Apparel Stores - 

Miscellaneous 

39 Mua sắm 5940 Bicycle Shops - Sales and Service 

40 Mua sắm 5300 Wholesale Clubs 

41 Mua sắm 7629 
Appliance Repair Shops, Electrical and 

Small 

42 Mua sắm 5521 
Automobile and Truck Dealers - (Used 

Only) - Sales 

43 Mua sắm 5261 Lawn and Garden Supply Stores 

44 Mua sắm 5698 Wig and Toupee Shops 

45 Mua sắm 5973 Religious Goods Stores 

46 Mua sắm 5441 Candy, Nut and Confectionery Stores 

47 Mua sắm 5072 Hardware Equipment and Supplies 

48 Mua sắm 5655 Sports Apparel, and Riding Apparel Stores 

49 Mua sắm 5074 Plumbing and Heating Equipment 



   

   

 

50 Mua sắm 5532 Automotive Tire Stores 

51 Mua sắm 5970 Artist Supply Stores, Craft Shops 

52 Mua sắm 5950 Crystal and Glassware Stores 

53 Mua sắm 5946 Camera and Photographic Supply Stores 

54 Mua sắm 7631 Clock, Jewelry and Watch Repair Shops 

55 Mua sắm 5021 Office and Commercial Furniture 

56 Mua sắm 5971 Art Dealers and Galleries 

57 Mua sắm 5251 Hardware Stores 

58 Mua sắm 5139 Commercial Footware 

59 Mua sắm 5949 
Fabric, Needlework, Piece Goods and 

Sewing Stores 

60 Mua sắm 5993 Cigar Stores and Stands 

61 Mua sắm 5714 
Drapery, Upholstery and Window 

Coverings Stores 

62 Mua sắm 5718 
Fireplace, Fireplace Screens and 

Accessories Stores 

63 Mua sắm 5044 
Office, Photographic, Photocopy and 

Microfilm Equipment 

64 Mua sắm 5172 Petroleum and Petroleum Products 

65 Mua sắm 5931 
Second Hand Stores, Used Merchandise 

Stores 

66 Mua sắm 5972 
Stamp and Coin Stores - Philatelic and 

Numismatic Supplies 

67 Mua sắm 5998 Tent and Awning Shops 

68 Mua sắm 5681 Furriers and Fur Shops 

69 Mua sắm 5937 Antique Reproduction Stores 

70 Mua sắm 5531 Auto -  Home Supply Stores 

71 Mua sắm 5262 Online Marketplaces 

STT 
Ngành hàng Thời 

trang 
MÃ MCC TÊN MCC 

1 Thời trang 5309 Duty Free Stores 

2 Thời trang 5311 Department Stores 

3 Thời trang 5094 
Precious Stones and Metals, Watches and 

Jewelry 

4 Thời trang 5137 
Men's, Women's, and Children's Uniforms 

and Commercial Clothing 

5 Thời trang 5139 Commercial Footwear 

6 Thời trang 5611 
Men's & Boys' Clothing and Accessory 

Stores 



   

   

 

7 Thời trang 5621 Women's Ready-to-Wear Stores 

8 Thời trang 5631 Women's Accessory and Specialty Stores 

9 Thời trang 5641 Children's and Infants' Wear Stores 

10 Thời trang 5651 Family Clothing Stores 

11 Thời trang 5655 Sports and Riding Apparel Stores 

12 Thời trang 5661 Shoe Stores 

13 Thời trang 5681 Furriers & Fur Shops 

STT 
Ngành hàng  

Điện tử điện máy 
MÃ MCC TÊN MCC 

1 Điện tử - Điện máy 0007 

COMPUTERS, COMPUTER 

PERIPHERAL EQUIPMENT, 

SOFTWARE 

2 Điện tử - Điện máy 0023 COMPUTER SOFTWARE STORES 

3 Điện tử - Điện máy 4816 
COMPUTER 

NETWORK/INFORMATION SERVICES 

4 Điện tử - Điện máy 5045 

COMPUTERS, COMPUTER 

PERIPHERAL EQUIPMENT, 

SOFTWARE 

5 Điện tử - Điện máy 5734 COMPUTER SOFTWARE STORES 

6 Điện tử - Điện máy 7372 

COMPUTER PROGRAMMING, DATA 

PROCESSING, AND INTEGRATED 

SYSTEMS DESIGN SERVICES 

7 Điện tử - Điện máy 7379 

COMPUTER MAINTENANCE, REPAIR, 

AND SERVICES—NOT ELSEWHERE 

CLASSIFIED 

8 Điện tử - Điện máy 0022 ELECTRONIC SALES 

9 Điện tử - Điện máy 1731 ELECTRICAL CONTRACTORS 

10 Điện tử - Điện máy 5065 
ELECTRICAL PARTS AND 

EQUIPMENT 

11 Điện tử - Điện máy 5732 ELECTRONIC SALES 

12 Điện tử - Điện máy 5997 
ELECTRIC RAZOR STORES - SALES 

AND SERVICE 

13 Điện tử - Điện máy 7629 
APPLIANCE REPAIR SHOPS, 

ELECTRICAL AND SMALL 

STT Ngành hàng Di chuyển MÃ MCC TÊN MCC 



   

   

 

1 Di chuyển 4111 
Transportation—Suburban And Local 

Commuter Passenger, Including Ferries 

2 Di chuyển 4789 
Transportation Services Not Elsewhere 

Classified 

3 Di chuyển 4121 Limousines And Taxicabs 

4 Di chuyển 4511 
Air Carriers, Airlines-Not Elsewhere 

Classified 

5 Di chuyển 3001 American Airlines 

6 Di chuyển 4784 Bridge And Road Fees, Tolls 

7 Di chuyển 4112 Passenger Railways 

8 Di chuyển 3022 Pal Air _ Philippine Airlines 

9 Di chuyển 4131 Bus Lines 

10 Di chuyển 3079 Jetstar Airways - Jetstar 

11 Di chuyển 4214 

Motor Freight Carriers, Trucking—

Local/Long Distance, Moving And Storage 

Companies, Local Delivery 

12 Di chuyển 3012 Qantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


